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1. Đặt vấn đề
Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là chế định mới được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Đây là biện pháp vừa mang những đặc điểm chung của hoạt 
động điều tra vụ án hình sự nhưng có những đặc điểm riêng thể hiện qua tính chất “bí mật” khi áp 
dụng trong thực tiễn. Theo quy định tại Điều 223 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2021), các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt bao gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại 
bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Đối với nội dung quy định về các biện pháp điều tra, ngoài 
những biện pháp điều tra được kế thừa từ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 như: khởi tố bị can, hỏi 
cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bị hại, …  thì Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn quy 
định thêm biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Tuy nhiên, do quy định về biện pháp điều tra tố tụng 
đặc biệt là nội dung quy định “mới” nên trong thực tiễn áp dụng pháp luật, các quy định này đã bộc 
lộ một số khó khăn, hạn chế, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động điều tra các vụ án nói 
chung. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quy định của pháp luật về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và những vấn đề vướng mắc
Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được tiến hành trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ 

thuật về lĩnh vực âm thanh, hình ảnh, điện tử viễn thông, trình độ của chuyên viên công nghệ thông tin… 
bí mật thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng bị áp dụng nhằm phục vụ công tác điều tra, 
khám phá tội phạm. Sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, người có thẩm quyền có thể quyết 
định áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí 
mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho phép ghi nhận hình 
ảnh với độ phân giải tốt, âm thanh chất lượng và những thông tin, tài liệu khác, đồng thời đảm bảo yếu tố 
bí mật với đối tượng áp dụng và những người không liên quan. Nội dung của các điều luật này thể hiện 
các vấn đề cụ thể sau:
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2.1.1. Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Theo nội dung quy định tại Điều 223 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, các biện pháp điều tra tố 

tụng đặc biệt bao gồm: ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện 
tử. So với các biện pháp điều tra bí mật mà pháp luật quốc tế khuyến nghị sử dụng, nhà làm luật Việt 
Nam mới chỉ bước đầu thừa nhận những biện pháp cơ bản, thiết yếu. Ngoài ra, còn có các biện pháp 
phổ biến chưa được thừa nhận như: vận chuyển có kiểm soát; đưa người thâm nhập tổ chức và tiếp 
cận cá nhân phạm tội để thu thập chứng cứ[1]. Đồng thời, với quy định liệt kê các biện pháp điều tra 
tố tụng đặc biệt trong tố tụng hình sự (TTHS), nhà làm luật đưa ra một nguyên tắc đối với nhóm biện 
pháp này đó là, các biện pháp này chỉ được sử dụng “sau khi khởi tố vụ án hình sự, trong quá trình điều 
tra”. Khác với một số biện pháp điều tra khác như khám nghiệm hiện trường[2],… có thể tiến hành 
trước khi khởi tố vụ án hình sự, thì biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ được áp dụng trong giai 
đoạn điều tra. Giai đoạn điều tra là giai đoạn quan trọng trong mô hình TTHS của Việt Nam. Nhiệm vụ 
của giai đoạn này về cơ bản là thu thập chứng cứ để xác định tội phạm và người phạm tội, thu thập 
chứng cứ về các vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự. Do biện pháp điều tra tố tụng đặc 
biệt được áp dụng đối với các tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, nên ngoài yêu cầu điều 
tra, giải quyết đối với vụ án đã khởi tố, thì yêu cầu phòng ngừa tội phạm trong quá trình áp dụng các 
biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cũng phải được đặt lên hàng đầu. Mức độ áp dụng, thời điểm áp 
dụng, thời hạn áp dụng, trường hợp và loại biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cũng cần được các 
chủ thể có liên quan cân nhắc kỹ, vừa bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm đã khởi tố, 
vừa không được lạm quyền, không được xâm phạm đến các quyền cơ bản của công dân. Ngoài ra, 
quá trình lựa chọn áp dụng, chủ thể tiến hành cần phải phân biệt biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 
với các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an.

2.1.2. Các trường hợp được áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Nhằm bảo đảm hiệu quả của các biện pháp này đối với quá trình đấu tranh phòng ngừa tội phạm 

và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra, Điều 224 Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015 chỉ quy định 02 trường hợp được áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là: 1) 
Áp dụng để đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia [3], tội phạm về ma túy, 
tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; 2) Hoặc áp dụng để đấu tranh phòng, chống tội 
phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua nội dung quy định này 
có thể hiểu: đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham 
nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền, thì chủ thể có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng biện pháp 
điều tra tố tụng đặc biệt trong mọi trường hợp mà không bị ràng buộc về phân loại tội phạm, khung 
hình phạt; đối với các loại tội phạm khác, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ có thể được áp dụng 
khi có đủ hai điều kiện là đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tức là “tội phạm đó có tính chất và 
mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân 
hoặc tử hình” và tội phạm đó phải có dấu hiệu là phạm tội có tổ chức, tức là “hình thức đồng phạm có 
sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”.

2.1.3. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Theo quy định tại khoản 1 Điều 225 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thì Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra (CQĐT) cấp tỉnh trở lên, Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp quân khu trở lên mới có thẩm quyền 
quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Những người có thẩm quyền này gồm: Thủ 
trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Thủ 
trưởng CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng, Thủ 
trưởng CQĐT Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng CQĐT Viện kiểm sát quân sự trung ương, 
Thủ trưởng các CQĐT cấp tỉnh (bao gồm CQĐT hình sự và Cơ quan an ninh điều tra). Việc quyết định 
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áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt của chủ thể theo luật định được thực hiện trên cơ sở yêu 
cầu thực tiễn của hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của mình, hoặc theo yêu cầu bằng 
văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân 
khu. Trường hợp vụ án do CQĐT cấp huyện, CQĐT quân sự khu vực thụ lý điều tra thì Thủ trưởng 
CQĐT cấp huyện, Thủ trưởng CQĐT quân sự khu vực trao đổi với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực về căn cứ và biện pháp điều tra tố tụng đặc 
biệt có thể áp dụng. Đồng thời, Thủ trưởng CQĐT cấp huyện, Thủ trưởng CQĐT quân sự khu vực có 
văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Thủ trưởng CQĐT cấp tỉnh, Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp quân khu 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

2.1.4. Trình tự, thủ tục quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Khi ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, các chủ thể theo luật định phải căn cứ và 

tuân thủ nghiêm quy định tại Điều 224 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Điều này đòi hỏi những người 
có thẩm quyền một mặt phải nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 
trong việc giải quyết vụ án, một mặt phải hiểu được sự tác động của các biện pháp này tới đối tượng bị 
áp dụng. Có như vậy, việc áp dụng mới có tính hiệu quả, bảo đảm không lạm quyền, không xâm phạm 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cần 
phải ghi rõ thông tin cần thiết về đối tượng bị áp dụng, tên biện pháp được áp dụng, thời hạn, địa điểm áp 
dụng, cơ quan tiến hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, cũng như phải ghi nhận đầy đủ các nội dung 
quy định tại khoản 2 Điều 132 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm: a) Số, ngày, tháng, năm, địa điểm 
ban hành văn bản tố tụng; b) Căn cứ ban hành văn bản tố tụng; c) Nội dung của văn bản tố tụng; d) Họ 
tên, chức vụ, chữ ký của người ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu. Về thủ tục áp dụng, quyết định áp 
dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 
Tuy nhiên, nội dung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 không quy định rõ trong trường hợp 
việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo yêu cầu của Viện trưởng Viện liểm sát thì có cần thủ 
tục phê chuẩn như trên hay không. Ngay sau khi nhận được văn bản phê chuẩn của Viện kiểm sát cùng 
cấp, chủ thể quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cần phải ban hành văn bản yêu cầu 
cơ quan chuyên trách trong Công an, Quân đội tiến hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt để phục vụ 
điều tra, làm rõ vụ án; quá trình áp dụng Thủ trưởng CQĐT, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền và 
người thi hành quyết định áp dụng biện pháp này phải giữ bí mật nội dung, mục đích và kết quả thu thập 
được thông qua việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

2.1.5. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thì thời hạn áp 

dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là không quá 02 tháng kể từ ngày Viện trưởng Viện kiểm 
sát phê chuẩn, trường hợp phức tạp có thể gia hạn thời gian áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc 
biệt, nhưng không được vượt quá thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015. Như vậy, thời gian gia hạn áp dụng biện pháp này không được quy định cụ thể, thời hạn này 
dài hay ngắn phụ thuộc vào thời hạn điều tra theo luật định của vụ án đó. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 
226 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định chậm nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn áp 
dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, nếu xét thấy cần gia hạn thì Thủ trưởng CQĐT đã ra quyết 
định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát 
đã phê chuẩn xem xét, quyết định việc gia hạn. Trường hợp biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được 
áp dụng để phục vụ điều tra vụ án thuộc thẩm quyền của CQĐT cấp huyện hoặc CQĐT quân sự cấp 
khu vực, nếu xét thấy cần thiết phải gia hạn thời gian áp dụng biện pháp này thì Thủ trưởng CQĐT 
cấp huyện hoặc Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp khu vực phải ban hành văn bản đề nghị Thủ trưởng 
CQĐT cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp quân khu ra quyết định đề nghị gia hạn thời gian 
áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo trình tự nêu trên.
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2.1.6. Các trường hợp phải hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Về nguyên tắc, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cần phải được hủy bỏ kịp thời khi không còn 

cần thiết áp dụng. Thẩm quyền hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt thuộc về Viện 
trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp đó. Về thủ tục, Viện trưởng Viện 
kiểm sát không thể tùy tiện hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, các 
biện pháp này chỉ bị hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản của 
Thủ trưởng CQĐT có thẩm quyền; hoặc có vi phạm trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố 
tụng đặc biệt; hoặc không cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Trường 
hợp biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được áp dụng để phục vụ điều tra vụ án thuộc thẩm quyền 
của CQĐT cấp huyện hoặc CQĐT quân sự cấp khu vực, nếu xét thấy cần thiết hủy bỏ áp dụng biện 
pháp điều tra tố tụng đặc biệt, thì Thủ trưởng CQĐT cấp huyện hoặc Thủ trưởng CQĐT quân sự cấp 
khu vực phải ban hành văn bản đề nghị Thủ trưởng CQĐT cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng CQĐT quân sự 
cấp quân khu ra quyết định đề nghị hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo trình 
tự nêu trên. Đồng thời, khi nghiên cứu nội dung Điều 228 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhận 
thấy, điều luật chưa quy định rõ nội hàm cũng như cơ chế thực hiện hủy bỏ áp dụng biện pháp 
điều tra tố tụng đặc biệt trong trường hợp “có vi phạm trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra 
tố tụng đặc biệt” hoặc “không cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt” và thiết 
nghĩ, sẽ khó có thể thi hành trong thực tế quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 
Bởi lẽ, các biện pháp này được cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân 
thực hiện theo hình thức bí mật, cho nên, việc xác định “có vi phạm trong quá trình áp dụng biện 
pháp điều tra tố tụng đặc biệt” hoặc “không cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc 
biệt” sẽ rất khó xác định.

2.1.7. Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt rất đa dạng, phong phú, 

bao gồm cả thông tin liên quan đến vụ án và thông tin không liên quan đến vụ án. Theo quy định tại 
Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thì thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều 
tra tố tụng đặc biệt được sử dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Tuy nhiên, tại Điều 
223 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ được áp dụng 
sau khi khởi tố VAHS, trong quá trình điều tra. Như vậy, vụ án đã được khởi tố, cho nên nội dung quy 
định “khởi tố” tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 phải được hiểu là khởi tố bị can 
trong vụ án hình sự. Đối với các thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án phải tiêu hủy kịp thời, 
nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được vào mục đích khác. Ngoài ra, điều luật không 
quy định cụ thể đối với trường hợp trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phục 
vụ điều tra vụ án hình sự (gọi là vụ án 1 - đã khởi tố) mà thu thập được thông tin, tài liệu về vụ án 
hình sự khác (gọi vụ án 2 - chưa khởi tố), thì những thông tin, tài liệu đã thu thập được có thể dùng 
để làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hay 
không. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thông tin, tài liệu 
thu thập được bằng việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có thể dùng làm chứng cứ để 
giải quyết vụ án; để được sử dụng làm chứng cứ trong vụ án, các thông tin, tài liệu này phải bảo đảm 
tính hợp pháp, tính xác thực và tính liên quan đến vụ án. Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định CQĐT có trách nhiệm thông báo ngay kết quả việc áp dụng 
biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn, tuy nhiên, nội dung 
điều luật chưa quy định việc thông báo này sẽ được thực hiện theo hình thức nào (thông báo trực 
tiếp, thông báo qua điện thoại hay thông báo bằng văn bản).

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện
Để các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt này phát huy tác dụng, góp phần nâng cao hiệu quả 
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hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, thì quá trình áp dụng các chủ thể có thẩm 
quyền cần lưu ý và thực hiện tốt các vấn đề sau:

2.2.1. Bộ Công an nên chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản 
hướng dẫn thực hiện những vấn đề còn vướng mắc trong nội dung quy định của các điều luật có liên 
quan đến các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đã phân tích ở phần trên; về lâu dài, cần kiến nghị 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung nội dung quy định của các điều luật có liên quan đến các biện pháp điều 
tra tố tụng đặc biệt theo hướng khắc phục những điểm hạn chế, làm rõ những nội dung đã quy định 
trong điều luật, đồng thời, bổ sung theo các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phù hợp với quy định 
của pháp luật quốc tế.

2.2.2. Cơ quan chuyên trách trong Công an và Quân đội cần chủ động nghiên cứu, xây dựng dự 
thảo và trình Bộ trưởng Bộ Công an, Quốc phòng phê duyệt: Quy trình tiến hành áp dụng biện pháp 
ghi âm, ghi hình bí mật; quy trình tiến hành áp dụng biện pháp nghe điện thoại bí mật; quy trình tiến 
hành áp dụng biện pháp thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Đây sẽ là cơ sở pháp lý về quy trình áp dụng 
các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, đồng thời, cũng là “thước đo” để kiểm tra, xác định những vi 
phạm xảy ra trong quá trình áp dụng các biện pháp này.

2.2.3. Các cơ quan chuyên trách trong Công an và Quân đội được yêu cầu áp dụng biện pháp điều 
tra tố tụng đặc biệt, cán bộ trực tiếp thực hiện biện pháp này cần phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên 
tắc luật định khi tiến hành áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; mọi hành vi vi phạm trong 
quá trình tiến hành áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đều cần phải được xử lý nghiêm theo 
đúng quy định của pháp luật.

2.2.4. Các cơ quan chuyên trách trong Công an và Quân đội có thẩm quyền tiến hành áp dụng 
biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cần chủ động rà soát, thống kê hệ thống trang thiết bị, phương 
tiện hiện có, kịp thời đề xuất thanh lý những trang thiết bị không còn bảo đảm tính năng sử dụng và 
trang bị những phương tiện mới, hiện đại, cần thiết phục vụ yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố 
tụng đặc biệt của các chủ thể theo luật định.

3. Kết luận
Việc quy định các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; tuy nhiên, việc quy định các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt này 
cũng đồng thời tác động trực tiếp đến các quyền tự do cá nhân, quyền cơ bản của công dân do Hiến 
pháp quy định. Chính vì thế, khi quyết định lựa chọn áp dụng, phê chuẩn áp dụng các biện pháp điều 
tra tố tụng đặc biệt phục vụ điều tra, làm rõ tội phạm đã xảy ra, thì chủ thể có thẩm quyền cần phải 
nghiên cứu và nắm vững nội dung quy định của pháp luật tố tụng hình sự về các vấn đề có liên quan 
đến biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
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